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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT

thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (sau đây gọi là Dự án Luật). Thường trực Ủy ban Kinh tế (TTUBKT) xin báo cáo một số nội dung chủ yếu sau:

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các Luật

TTUBKT cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các Luật thuộc Dự án Luật với cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn đã được nêu tại Tờ trình số 513/TTr-CP của Chính phủ. 

2. Về Hồ sơ Dự án Luật
TTUBKT nhận thấy, Hồ sơ Dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến công tác quy hoạch, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và hoạt động đấu thầu, trong đó có những quy định liên quan trực tiếp đến nguồn lực, ngân sách nhà nước, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành, địa phương, thủ tục hành chính... Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá tác động còn nhận định chung chung, định tính, thiếu số liệu minh chứng, đặc biệt trong một số chính sách còn nhận định chưa thể đánh giá được cụ thể các tác động về kinh phí mang tính định lượng, thiếu cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp, do đó đề nghị cơ quan chủ trì bổ sung làm rõ. 
3. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của Dự án Luật với hệ thống pháp luật

Dự thảo Luật đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trình tự lập quy hoạch, nội dung quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh là các quy hoạch được lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Chính phủ cũng đề xuất ban hành Luật Địa chất và Khoáng sản, sửa đổi Luật Điện lực và Luật Di sản văn hóa sửa đổi các nội dung về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh mà không đề xuất sửa đổi, bổ sung ngay các quy định có liên quan đến các nội dung nói trên tại Luật Quy hoạch là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý các dự thảo luật này để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật; tránh một nội dung quy định tại nhiều luật dẫn tới chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật.

II. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch 

- Về hệ thống quy hoạch và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch: TTUBKT đề nghị không quy định quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là một loại quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.  Về danh mục dự án trong nội dung của các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh:  Một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung “Danh mục dự kiến các dự án ưu tiên…” của các cấp quy hoạch này chưa xử lý được triệt để các vướng mắc đối với cách hiểu về quy định đánh giá sự phù hợp của dự án với các quy hoạch tại bước chủ trương đầu tư nêu trên tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do chưa làm rõ được dự án thế nào là phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, các quy định nói trên cũng chưa được đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi các quy định có liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp với quy hoạch tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để bảo đảm tính khả thi, thống nhất, tránh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 

- Về Quỹ hỗ trợ đầu tư: TTUBKT cho rằng, các cơ chế quản lý tài chính, cơ chế hoạt động đề xuất cho Quỹ đều là các cơ chế đặc thù, chưa từng có tiền lệ, khác với các quy định hiện hành, cần được phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, có báo cáo đánh giá tác động, rủi ro trước khi đề xuất thực hiện; đồng thời để thống nhất với nội dung Quốc hội đã quyết nghị tại Khoản 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023, đề nghị chỉ quy định trong Luật về mặt nguyên tắc cơ bản theo hướng giao Chính phủ thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Chính phủ quy định về mô hình hoạt động, địa vị pháp lý, quản lý, sử dụng vốn NSNN đối với hoạt động của Quỹ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

- Về thủ tục đầu tư đặc biệt: đề nghị Chính phủ cân nhắc chỉ giới hạn quy định cho đối tượng là một số dự án lớn, đặc thù, có tính chất lan tỏa vùng, miền, cả nước, hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, cần thực hiện ngay để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư đặc biệt cần có đánh giá tác động kỹ lưỡng, bảo đảm việc phân cấp đáp ứng khả năng, năng lực quyết định, tổ chức, nguồn nhân lực của từng cấp quản lý, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục cập nhật lĩnh vực được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt cho đồng bộ, thống nhất với các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong các Luật, dự án Luật đang được Chính phủ hoàn thiện trình Quốc hội. 
3. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PPP 

- Về lĩnh vực, quy mô đầu tư theo phương thức PPP và quy mô vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án PPP: TTUBKT cho rằng, việc mở rộng lĩnh vực đầu tư PPP và hạ mức quy mô tối thiểu hoặc bãi bỏ quy định về hạn mức quy mô tối thiểu có thể góp phần tạo điều kiện, gia tăng sự tham gia của khu vực tư nhân thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi lĩnh vực áp dụng tại một số số địa phương đang trong giai đoạn thí chưa được tổng kết, đánh giá. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật PPP, các dự án PPP sẽ được áp dụng “cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu”, do đó việc đề xuất mở rộng lĩnh vực và quy mô đầu tư PPP có thể dẫn đến rủi ro cho NSNN trong giai đoạn tới. Vì vậy, đề nghị cân nhắc, thận trọng đối với đề xuất này và bổ sung đánh giá kỹ lưỡng. Ngoài ra, Luật PPP đã được áp dụng khoảng 5 năm, nhưng việc huy động các nhà đầu tư tham gia các dự án PPP vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị cần làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án PPP thời gian qua để có giải pháp phù hợp hơn. 

- Về loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao): TTUBKT nhận thấy, trong quá trình xây dựng Luật PPP nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không thực hiện đối với loại hợp đồng BT, vì vậy, đề nghị Chính phủ khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến theo quy định. Ngoài ra, việc áp dụng loại hợp đồng BT được thanh toán bằng tiền hoặc thanh toán bằng quỹ đất được thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì về bản chất đều sử dụng NSNN để thanh toán. Do đó, đề nghị bổ sung thống kê các dự án áp dụng loại hợp đồng BT thời gian trước đây và so sánh, làm rõ chi phí đầu tư, các ưu điểm, nhược điểm các dự án áp dụng loại hợp đồng này với các dự án đầu tư công. 
- Về đề xuất áp dụng loại hợp đồng BOT đối với dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình hiện hữu: TTUBKT đề nghị làm rõ hơn đối với quy định “lựa chọn duy nhất của cộng đồng dân cư, cá nhân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực công trình”. Bên cạnh đó, việc cải tạo, nâng cấp mở rộng các công trình giao thông trước đây cho thấy, một số dự án trong quá trình thực hiện đều đã lấy ý kiến với sự đồng thuận của các cơ quan địa phương như Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội… tuy nhiên, khi dự án đi vào vận hành, khai thác, một bộ phận người dân không đồng tình nên không thể triển khai việc thu phí, đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp. Do đó, đề nghị bổ sung đánh giá tác động đến người sử dụng dịch vụ và có giải pháp phù hợp hơn.
- Về xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT, BT chuyển tiếp: TTUBKT cho rằng, việc cần có các giải pháp xử lý đối với các dự án BOT, BT gặp vướng mắc trong thời gian qua là phù hợp nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương xử lý đối với nội dung này theo Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

TTUBKT nhận thấy, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư với nhiều chính sách phức tạp hoặc đang được thí điểm ở một số địa phương với phạm vi tác động rất rộng và chưa được tổng kết đánh giá một cách toàn diện, nhiều cơ chế, chính sách mới chỉ được đánh giá tác động tích cực mà chưa có dự báo các tác động tiêu cực để từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, trong khi Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn là chưa phù hợp với các nguyên tắc sửa đổi luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Do đó, TTUBKT kiến nghị chỉ sửa đổi những vấn đề cấp bách, đã “chín”, đã “rõ”, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì sẽ xem xét trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật PPP. 
4. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu 

- Về đấu thầu trước: TTUBKT cho rằng, quy định nếu dự án hoặc thỏa thuận vay vốn nước ngoài không được ký kết hoặc phê duyệt, thì chủ đầu tư có thể hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí tham dự thầu cho nhà thầu có thể gây bất lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà thầu và ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhà thầu uy tín trong tương lai. Quy định cho phép ký kết hợp đồng trước khi ký thỏa thuận vay vốn nước ngoài có thể dẫn đến rủi ro nếu quá trình đàm phán với nhà tài trợ kéo dài hoặc thất bại. Đề nghị Chính phủ giải trình, đánh giá tác động cụ thể về việc áp dụng các quy định này và hướng xử lý trong dự thảo Luật.

- Về quy định mua thuốc để bán lẻ tại các nhà thuốc bệnh viện công lập: TTUBKT cho rằng, để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu trong lĩnh vực y tế, bảo đảm nguồn cung về thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, thuận tiện cho người bệnh trong việc mua thuốc đảm bảo chất lượng tại các cơ sở y tế công lập là cần thiết, tuy nhiên đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và bảo đảm hiệu quả kinh tế khi đề xuất áp dụng mua sắm trực tiếp nhiều lần và cần có ý kiến cụ thể của Bộ Y tế về nội dung này. Có ý kiến cho rằng, thực tế triển khai, Bộ Y tế cho rằng không có vướng mắc về đấu thầu, việc sửa quy định này chỉ thuận cho lãnh đạo quản lý, còn thiệt cho người bệnh và cơ bản không đáp ứng mục tiêu của đấu thầu; do đó đề nghị không sửa đổi quy định này.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, TTUBKT xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
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